
63. XÃ VĨNH KIM 

Từ Đến

Cầu Phú Phong
Giáp đường liên xã Phú Phong - 

Bàn Long
2.200

Đường liên xã Phú Phong - Bàn 

Long
Giáp ranh huyện Cai Lậy 1.430

Ban Chỉ huy Quân sự huyện cũ Cầu Vĩnh Kim (cầu Sắt) 3.300

Cầu Vĩnh Kim (cầu Sắt) Giáp Đường tỉnh 864 2.640

Ranh xã Vĩnh Kim và Long Hưng Đường tỉnh 876 693

Đường Võ Văn Dưỡng Cống Cây Da 2.200

Cống Cây Da  Cầu Sập 759

Từ Cầu Sập Đến ranh xã Long Tiên 506

4 4.070

5 4.070

6 1.980

7 693

8 473

9 470

10 470

11 1.012

12 825

Đường vào Trạm Y tế từ Đường tỉnh 864 đến giáp đất Đình Phong Phú; đường Hòa - Ninh - Thuận 

(đoạn từ giáp Đường tỉnh 864 đến cầu Phú Ninh); đường liên xã Phú Phong - Bàn Long đoạn từ đường 

tỉnh 864 đến cầu Ngã Ba Lớn; đường phía Tây cặp sông Phú Phong (đoạn từ giáp Đường tỉnh 864 đến 

đường vào Trường Tiểu học Phú Phong); đường liên ấp Quới Long (đoạn từ giáp đường liên xã Phú 

Phong - Bàn Long) đến cầu số 1

Đường Nguyễn Văn Thới (đoạn từ Cầu số 1 đến giáp đường Phan Văn Thuấn); đường Võ Văn Nhiễu 

(đoạn từ cầu Phú Ninh đến giáp xã Bàn Long); đường Huỳnh Văn Ngọc (đoạn từ tỉnh lộ 864 đến hết 

ranh giải phóng mặt bằng cống ngăn mặn Phú Phong)

Từ Đường tỉnh 876 đến hết đường Võ Văn Dưỡng, đường cổng ấp văn hóa Vĩnh Thạnh (từ ĐT 876 

đến sông Rạch Gầm)

Các đường thuộc khu khoanh bao của xã có mặt đường rộng từ 3m trở lên, đường Phạm Ngọc Lân (từ 

cầu Ô Thước đến cống Cây Da),đường Đặng Thị Biết, đường Võ Văn Dưỡng

Đường đan cặp sông Rạch Gầm; đường Nguyễn Văn Hữu; đường Vĩnh Quí - Bàn Long (đoạn từ cầu Ô 

Thước đến cầu Bà Tét); đường từ cầu kênh Mới đến cầu Bàn Long; đường kênh 26/3; đường Lê Hồng 

Lễ (từ Đường huyện 35 đoạn ranh xã Song Thuận); đường 30/4 (ấp Vĩnh Bình) đường Đỗ Văn Pháo; 

đường Phạm Ngọc Lân; đường Nguyễn Ngọc Trung; đường Nguyễn Văn Chính; đường Phạm Ngọc 

Lân (từ cống Cây Da đến ranh xã Bàn Long); đường Bờ Ngang; đường Vĩnh Quí - Kim Sơn (đoạn từ 

cầu Ô Thước đến giáp ranh xã Kim Sơn); đường Lương Tấn Đức; đường Phạm Văn Nâu; đường 

Đường tổ 7; Đường Cây Gừa; đường Liên ấp Vĩnh Thạnh - Vĩnh Bình - Vĩnh Hòa (đoạn Vĩnh Bình - 

Vĩnh Hòa); Đường Nguyễn Văn Nghĩa; đường Ngô Hà Thành; đường Tổ 7 (ấp Vĩnh Thới); đường Cây 

Gừa; đường Bờ Cỏ Sả, đường Đoàn Thị Giàu ( đoạn từ ĐT 876 đến ranh xã Kim Sơn), đường Cây Sộp, 

đường bờ ranh Tụng

Đường Kênh Mới; đường đến Trung tâm xã

Đường tổ 1+6 ấp Long Thành A; đường ấp Long Thành B; đường Trần Thị Đính ở ấp Long Thạnh; 

đường Nguyễn Văn Chỉnh ấp Long Thạnh; đường tổ 6 ấp Long Trị; đường Bờ Me ấp Long Hoà A; 

đường tổ 7 ấp Long Trị (đoạn đường đan); đường tổ 8 và 9 (đoạn từ Đường huyện 35 đến ranh xã Hữu 

Đạo); đường từ UBND xã Bàn Long đến ranh xã Mỹ Long (Cai Lậy); đường Gò Trại, đường liên xã 

Bàn Long, Hữu Đạo, Phú Phong.

Các đường thuộc khu khoanh bao của xã có mặt đường rộng từ 1,5 m đến dưới 3 m;  đường vào 

Trường Mầm non; trường Tiểu Học; trường THCS Vĩnh Kim

1 Đường tỉnh 864

2 Đường tỉnh 876

STT Tuyến đường
Đoạn đường  Giá đất ở 

Vị trí 1 

3
Đường huyện 35 (đường Thanh 

Phú - Bàn Long)

Chợ Vĩnh Kim


